	入 学 願 書                                           
Đơn Xin Nhập Học　                  

	1
	ローマ字
Họ và tên
	
	3



	
	旧氏名
Họ tên cũ
	
	

	2
	本国での現住所
Địa chỉ 
	  電話（Điện thoại）
	

	4
	メールアドレス
Địa chỉ Email 
	
	5
	性別
Giới tính
	□　  男 - Nam
□　  女 - Nữ

	6
	生年月日
Ngày tháng năm sinh
	年　        月　         日
Năm        tháng         ngày
	7
	婚姻の有無
Tình trạng hôn nhân
	□　有 – kết hôn
□　無 – độc thân

	8
	国籍
Quốc tịch
	
	9
	旅券番号
Số hộ chiếu
	

	10
	発行年月日

Ngày cấp
	
	11
	有効期限

Có kỳ hạn đến
	

	12
	職業

Nghề nghiệp
	□ 学生・在学中　　　 □ 会社に勤務　　 □ 日本へ行く準備中
 Sinh viên,đang học       nhân viên công ty      đang chuẩn bị đi Nhật 

	13
	最終学歴(または在学中の学校)Trường cuối cùng đã học (Hoặc đang học)

	
	□ 大学院（博士）        □ 大学院（修士）         □  大学

　 Tiến sỹ                      thạc sỹ                     đại học
□ 短期大学　　　          □ 専門学校　　　         □  高校　　　　　       □  その他(            )

Cao đẳng                   Trung cấp                Trung học phổ thông                  khác

	
	在籍状況
Tinh trạng học tập
	□  卒業          □  在学中　　　    □  休学中　　　            □ 中退
Tốt nghiệp           Đang học　　　    Đang nghỉ hoc               Bỏ học

	
	学校名

Tên trường
	
	卒業(見込み)年月日

Năm (dự kiến) tốt nghiệp
	年　   月　    日

Năm   tháng   ngày

	14
	修学希望期間  nguyện vọng thời gian học
□  ２年（4月入学）     □ １年9ヶ月（7月入学）      □　１年６ヶ月 （10月入学）   　□ １年３ヶ月（1月入学）　　　
2 năm (nhập học tháng 4 )   21 tháng (nhập học tháng 7 )      18 tháng (nhập học tháng 10 )  　 15 tháng (nhập học tháng 1 )　    

	15
	卒業後の予定 Dự định sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật

	
	日本に滞在
ở lại Nhật
	　　    　　        　　　　　    
□大学院　　　　□　大学　　　　　□  短期大学         □ 専門学校　　　　□就職 

 Sau đại học         Đại học　　   　  Cao đẳng            Trung cấp         Đi làm
                         　                                           

	
	帰国
Về nước
	□ 進学           □ 就職       □ その他
Học lên cao　         Đi làm          Dự định khác            

	16
	犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものを含む）đã từng bị sử phạt vì phạm tội(bao gồm cả ngoài nước Nhât)
□有    có （具体的内容 Chi tiết:　　　　                                           ）・□ 無  không

	17
	過去出入国歴の有無 Đã từng nhập cảnh vào nước Nhật
□ 有　回数　　　  回／直近の出入国歴　　　　　　　年　　　 月　　  日 から　　　　年　　　月　　　日
Có  số lần      lần/lần nhập cảnh gần nhất từ    　     năm      tháng     ngày đến            năm     tháng     ngày
□ 無   không　


日東国際学院
	18
	家族 Gia đình

	
	本 国
Trong nước
	氏 名

Tên
	続 柄
Quan hệ
	年齢
Tuổi
	国  籍
Quốc tịch
	職  業
Nghề nghiệp
	居 住 地
Địa chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	在日家族（父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など）
Gia đình ở Nhật( bố ,mẹ,vợ,chồng,con, anh chị em)

	
	続柄

Quan hệ
	氏 名
Tên
	生年月日
Ngày tháng 

năm sinh
	国籍
Quốc tịch
	同居予定
Dự định ở cùng
	勤務先・通学先
Công ty・trường học
	在留資格
Tư cách lưu trú

	
	
	
	
	
	はい／いいえ
Có /không
	
	

	
	
	
	
	
	はい／いいえ
Có /không
	
	

	
	
	
	
	
	はい／いいえ
Có /không
	
	

	20
	経費支弁者 Người chi trả tài chính

	
	氏 名
Tên
	本人との関係
Quan hệ với người nộp đơn
	自宅電話番号
Điện thoại nhà

	
	
	
	

	
	自宅住所

Địa chỉ nhà
	
	メールアドレス

Địa chỉ email
	

	
	勤務先名

Tên công ty
	
	役職

Chức vụ
	

	
	勤務先住所
Địa chỉ công ty
	
	勤務先電話番号
Điện thoại công ty
	

	
	職種内容
Nội dung công việc
	
	年収
Thu nhập 

hàng năm
	VND

	21
	入寮希望  Nguyện vọng ở ký túc xá

	
	希望する - có
	□　学生寮
Ký túc xá

	
	希望しない-Không
（他の滞在先詳細）
Ghi rõ nơi ở khác 
	同居人氏名
Tên người ở cùng
	本人との関係
Quan hệ với người nộp đơn
	国籍
Quốc tịch

	
	
	
	
	

	
	
	住所
Địa chỉ
	電話（Điện thoại）
	在留資格
Tư cách lưu trú
	

	
	
	
	
	携帯番号
 Điện thoại di động
	


日東国際学院

財団法人日本語教育振興協会認定校


日東国際学院


Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Nitto 





自筆で記入のこと Người nộp đơn tự viết








写   真


Ảnh


４cm×３cm








